
THỜI KHOÁ BIỂU số 7

Thực hiện từ ngày 09 tháng 12 năm 2024

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Toán - Trung HĐTN_HN - Đào LS-ĐL - Thảo_SD GDĐP - Ph-ương_V

2 Anh - B_Nga Toán - Trung LS-ĐL - Thảo_SD CNghệ - Mai_V

3 Anh - B_Nga Toán - Trung Toán - Phương LS-ĐL - Thảo_SD

4 SHCN SHCN SHCN SHCN

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 KHTN - Thu Toán - Trung Mỹ thuật - Hằng_MT Anh - Phụng GDCD - Tuyết

2 KHTN - Thu Văn - Mai_V Tin học - Tr_Nhung KHTN - Nhài Anh - Ngân_Anh

3 Anh - B_Nga Văn - Mai_V Nhạc - Hoạt KHTN - Nhài Anh - Ngân_Anh

4 Văn - Mai_V KHTN - Thu Thể dục - Long T.Dục - Long KHTN - Nhài

5 Văn - Mai_V GDCD - Tuyết Toán - Phương KHTN - Nhài

1 LS-ĐL - Thảo_SD Toán - Trung HĐTN_HN - Sỹ HĐTN_HN - Phúc_V

2 KHTN - Thu Anh - Phụng LS-ĐL - Thảo_SD Văn - Phúc_V

3 HĐTN_HN - Đào Văn - Mai_V Anh - Phụng LS-ĐL - Thảo_SD

4 Toán - Trung Văn - Mai_V Anh - Phụng Toán - Lên

5 Toán - Trung LS-ĐL - Thảo_SD Toán - Phương Toán - Lên

1 Toán - Trung KNS - Mai_V Anh - Phụng Văn - Thêm KNS - Phúc_V Anh - Ngân_Anh

2 GDCD - Tuyết KNS - Mai_V KHTN - Thu Văn - Thêm KNS - Phúc_V Văn - Phúc_V

3 HĐTN_HN - Đào KHTN - Thu Toán - Phương Văn - Phúc_V

4 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

5 Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

1 KNS - Tr_Nhung GDĐP - Ph-ương_V Anh - Phụng KNS - Long GDCD - Tuyết LS-ĐL - Thảo_SD

2 KNS - Tr_Nhung KHTN - Thu HĐTN_HN - Đào KNS - Long CNghệ - Mai_V KHTN - Nhài

3 CNghệ - Mai_V HĐTN_HN - Đào HĐTN_HN - Sỹ HĐTN_HN - Phúc_V

4 LS-ĐL - Thảo_SD KHTN - Thu HĐTN_HN - Sỹ HĐTN_HN - Phúc_V

5 HĐTN_HN - Đào GDĐP - Vinh KHTN - Nhài Toán - Lên

1 Nhạc - Hoạt Văn - Mai_V Tin học - Tr_Nhung T.Dục - Quân GDĐP - Vinh Thể dục - Quân Văn - Phúc_V

2 Mỹ thuật - Hằng_MT Văn - Mai_V Nhạc - Hoạt LS-ĐL - Thảo_SD KHTN - Nhài Tin học - Tr_Nhung T.Dục - Quân

3 Tin học - Tr_Nhung T.Dục - Quân Thể dục - Quân LS-ĐL - Thảo_SD Văn - Thêm Mỹ thuật - Hằng_MT KHTN - Nhài

4 Thể dục - Quân LS-ĐL - Thảo_SD Mỹ thuật - Hằng_MT CNghệ - Mai_V Văn - Thêm Nhạc - Hoạt Toán - Lên

5

TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

6A1 (Tr_Nhung) 6A2 (Mai_V) 6A3 (Long) 6A4 (Phúc_V)
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THỨ TIẾT
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

GDĐP - Nam Văn - Khang CNghệ - Mai_V KHTN - Le_Dung

Toán - Lên HĐTN_HN - Phúc_V KHTN - Le_Dung Anh - Nhiên

T.Dục - Chính HĐTN_HN - Phúc_V Văn - Hằng T.Dục - Long

SHCN SHCN SHCN SHCN

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Thể dục - Chính CNghệ - Mai_V Nhạc - Hoạt Toán - Tuấn KHTN - Le_Dung Tin học - Tr_Nhung LS-ĐL - Bình

Nhạc - Hoạt GDCD - Tuyết Thể dục - Chính Toán - Tuấn LS-ĐL - Bình Mỹ thuật - Hằng_MT GDĐP - Nhiên

Mỹ thuật - Hằng_MT KHTN - Le_Dung Tin học - Tr_Nhung LS-ĐL - Bình Toán - Tuấn Thể dục - Long HĐTN_HN - Nhiên

Tin học - Tr_Nhung KHTN - Le_Dung Mỹ thuật - Hằng_MT LS-ĐL - Bình GDCD - Tuyết Nhạc - Hoạt HĐTN_HN - Nhiên

LS-ĐL - Bình Văn - Khang GDĐP - Vinh KHTN - Le_Dung

Văn - Thêm KHTN - Le_Dung Toán - Tuấn KNS - Nhiên HĐTN_HN - Nhiên

Văn - Thêm CNghệ - Mai_V Văn - Hằng KNS - Nhiên Toán - Sỹ

KHTN - Le_Dung Văn - Khang Văn - Hằng Toán - Sỹ

HĐTN_HN - Sỹ Toán - Tuấn KHTN - Le_Dung Văn - Thêm

HĐTN_HN - Sỹ Toán - Tuấn HĐTN_HN - Chung Anh - Nhiên

KHTN - Le_Dung KNS - Khang HĐTN_HN - Phúc_V KNS - Lê_Dung Toán - Tuấn LS-ĐL - Bình

Toán - Lên KNS - Khang KHTN - Le_Dung KNS - Lê_Dung Toán - Tuấn LS-ĐL - Bình

Văn - Thêm GDCD - Tuyết LS-ĐL - Bình KHTN - Le_Dung

Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

Anh - Diễm KHTN - Le_Dung HĐTN_HN - Chung Toán - Sỹ

Anh - Diễm GDĐP - Ph-ương_V HĐTN_HN - Chung Toán - Sỹ

Toán - Lên Anh - Diễm Văn - Hằng KHTN - Le_Dung

Văn - Thêm Anh - Diễm KHTN - Le_Dung GDCD - Tuyết

HĐTN_HN - Sỹ T.Dục - Chính Anh - Diễm Văn - Thêm

KNS - Chính Toán - Lên Anh - Diễm Mỹ thuật - Hằng_MT LS-ĐL - Bình Văn - Thêm

KNS - Chính LS-ĐL - Bình Văn - Khang Thể dục - Quân Anh - Diễm Văn - Thêm

LS-ĐL - Bình KHTN - Le_Dung Nhạc - Hoạt Anh - Diễm CNghệ - Mai_V

Anh - Diễm LS-ĐL - Bình Tin học - Tr_Nhung T.Dục - Quân Anh - Nhiên

6A5 (Chính) 6A6 (Khang) 6A7 (Le_Dung) 6A8 (Nhiên)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

KHTN - Lộc Anh - Nhiên Chào cờ Chào cờ

GDĐP - Nam HĐTN_HN - Lộc SHCN SHCN

HĐTN_HN - Mai_V KHTN - Lộc M.Thuật - Thanh Văn - Hằng

SHCN SHCN T.Dục - Phúc_TD Văn - Hằng

Chào cờ Chào cờ CNghệ - Phúc_H HĐTN_HN - Hằng

KNS - Nam KHTN - Lộc LS-ĐL - Tuyền_S KHTN - Liễu LS-ĐL - Tuyền_S

KNS - Nam KHTN - Lộc LS-ĐL - Tuyền_S LS-ĐL - Tuyền_S KHTN - Ho_Dung

LS-ĐL - Tuyền_S KHTN - Lộc LS-ĐL - Tuyền_S Anh - Ngân_Anh

LS-ĐL - Tuyền_S GDĐP - Vinh Anh - Ngân_Anh GDĐP - Tuấn

Anh - Ngân_Anh HĐTN_HN - Lộc HĐTN_HN - Diễm HĐTN_HN - Hằng

Toán - Đào KNS - Lộc CNghệ - Mai_V Toán - Sỹ LS-ĐL - Tuyền_S

KHTN - Lộc KNS - Lộc Anh - Nhiên Toán - Sỹ Anh - Ngân_Anh

Văn - Nam HĐTN_HN - Lộc Văn - Nam Anh - Ngân_Anh

Văn - Nam Văn - Phúc_V Văn - Nam M.Thuật - Thanh

HĐTN_HN - Mai_V Toán - Đào LS-ĐL - Tuyền_S Toán - Sỹ

Toán - Đào Anh - Nhiên GDĐP - Tuấn Toán - Sỹ

Anh - Ngân_Anh KHTN - Lộc HĐTN_HN - Diễm Toán - Sỹ

Anh - Ngân_Anh KHTN - Lộc HĐTN_HN - Diễm KHTN - Ho_Dung

Họp CM Họp CM Toán - Sỹ KHTN - Ho_Dung

Họp CM Họp CM Toán - Sỹ CNghệ - Phúc_H

Nhạc - Hoạt CNghệ - Mai_V Mỹ thuật - Hằng_MT Văn - Phúc_V Anh - Ngân_Anh HĐTN_HN - Hằng

Mỹ thuật - Hằng_MT GDCD - Tuyết Nhạc - Hoạt T.Dục - Long Anh - Ngân_Anh Thể dục - Phúc_TD T.Dục - Phúc_TD Tin học - Tr_Nhung

Thể dục - Long LS-ĐL - Tuyền_S Tin học - Tr_Nhung GDCD - Tuyết KHTN - Liễu Nhạc - An (H) LS-ĐL - Tuyền_S Thể dục - Phúc_TD

Tin học - Tr_Nhung T.Dục - Long Thể dục - Long Toán - Đào Văn - Nam Tin học - Tr_Nhung Văn - Hằng Nhạc - An (H)

HĐTN_HN - Mai_V LS-ĐL - Tuyền_S Văn - Nam Văn - Hằng

Văn - Nam Toán - Đào KHTN - Liễu KHTN - Ho_Dung

Văn - Nam Toán - Đào KHTN - Liễu KNS - Phúc_H GDCD - Tuyết KNS - Hằng

Toán - Đào Văn - Phúc_V GDCD - Tuyết KNS - Phúc_H Toán - Sỹ KNS - Hằng

Toán - Đào Văn - Phúc_V

6A9 (Nam) 6A10 (Lộc) 7A1 (Phúc_H) 7A2 (Hằng)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

SHCN SHCN SHCN SHCN

Văn - Thành KHTN - Trang Toán - Tuấn Anh - Vinh

Văn - Thành KHTN - Trang Toán - Tuấn Văn - Thêm

Toán - Tuấn GDĐP - Ngân_T M.Thuật - Thanh Văn - Thêm

HĐTN_HN - Ngân_Anh KHTN - Trang LS-ĐL - Bình Toán - Ngân_T

Toán - Tuấn Anh - Diễm KHTN - Liễu HĐTN_HN - Ngân_T

Anh - Diễm Toán - Ngân_T Văn - Nam LS-ĐL - Bình

KHTN - Trang HĐTN_HN - Phương Văn - Nam LS-ĐL - Bình

KHTN - Trang GDCD - Tuyết Toán - Tuấn Anh - Vinh

KHTN - Trang HĐTN_HN - Phương HĐTN_HN - Diễm Toán - Ngân_T

KHTN - Trang KNS - Tuấn HĐTN_HN - Phương Tin học - Tr_Nhung HĐTN_HN - Diễm Thể dục - Phúc_TD HĐTN_HN - Ngân_T Nhạc - An (H)

GDCD - Tuyết KNS - Tuấn KHTN - Trang Thể dục - Phúc_TD Anh - Diễm Nhạc - An (H) KHTN - Liễu Tin học - Tr_Nhung

LS-ĐL - Tuyền_S Toán - Ngân_T Nhạc - An (H) Anh - Diễm Tin học - Tr_Nhung KHTN - Liễu Thể dục - Phúc_TD

Anh - Diễm Toán - Ngân_T CNghệ - Phúc_H GDCD - Tuyết

Văn - Thành LS-ĐL - Bình Anh - Diễm Văn - Thêm

Văn - Thành LS-ĐL - Bình Toán - Tuấn KNS - Phúc_TD Văn - Thêm

Toán - Tuấn Văn - Thành GDĐP - Thêm KNS - Phúc_TD T.Dục - Phúc_TD

Toán - Tuấn Văn - Thành LS-ĐL - Bình Anh - Vinh

GDĐP - Tuấn M.Thuật - Thanh HĐTN_HN - Diễm LS-ĐL - Bình

LS-ĐL - Tuyền_S T.Dục - Phúc_TD Văn - Nam KHTN - Liễu

LS-ĐL - Tuyền_S Nhạc - An (H) Toán - Ngân_T KNS - Trang Văn - Nam KHTN - Liễu KNS - Thêm

HĐTN_HN - Ngân_Anh Tin học - Tr_Nhung CNghệ - Phúc_H KNS - Trang T.Dục - Phúc_TD HĐTN_HN - Ngân_T KNS - Thêm

T.Dục - Phúc_TD Thể dục - Phúc_TD Văn - Thành KHTN - Liễu CNghệ - Phúc_H

M.Thuật - Thanh Văn - Thành KHTN - Liễu Toán - Ngân_T

HĐTN_HN - Ngân_Anh Anh - Diễm GDCD - Tuyết Toán - Ngân_T

CNghệ - Phúc_H Anh - Diễm LS-ĐL - Bình GDĐP - Thêm

Anh - Diễm LS-ĐL - Bình KHTN - Liễu M.Thuật - Thanh

7A3 (Tuấn) 7A4 (Trang) 7A5 (Phúc_TD) 7A6 (Thêm)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

SHCN SHCN SHCN SHCN Nhạc - An (H)

LS-ĐL - Thảo_SD T.Dục - Phúc_TD HĐTN_HN - P_Nga Toán - Tiến Tin học - Tr_Nhung

Toán - Ngân_T KHTN - Phúc_H LS-ĐL - Thảo_SD Anh - P_Nga Thể dục - Phúc_TD

T.Dục - Phúc_TD Anh - Vinh Anh - P_Nga GDCD - Ngưn

Anh - Vinh Văn - Hằng Toán - Sang GDĐP - Tuấn

Anh - Vinh Nhạc - An (H) Văn - Hằng Tin học - Tr_Nhung Văn - Lan Thể dục - Phúc_TD HĐTN_HN - Ngân_Anh

GDCD - Tuyết Thể dục - Phúc_TD HĐTN_HN - Phương Nhạc - An (H) Văn - Lan Tin học - Tr_Nhung KHTN - Ho_Dung

Văn - Hằng Tin học - Tr_Nhung Anh - Vinh Thể dục - Phúc_TD KHTN - Ho_Dung Nhạc - An (H) Văn - Lan

Toán - Ngân_T LS-ĐL - Bình KHTN - Ho_Dung Văn - Lan

GDĐP - Thảo_SD Toán - Sang CNghệ - Chi Toán - Tiến

HĐTN_HN - Chi Toán - Sang LS-ĐL - Thảo_SD Toán - Tiến

Toán - Ngân_T KHTN - Phúc_H GDCD - Ngưn LS-ĐL - Tuyền_S

KHTN - Phúc_H HĐTN_HN - Phương Toán - Sang CNghệ - Chi

LS-ĐL - Thảo_SD HĐTN_HN - Phương Toán - Sang HĐTN_HN - Ngân_Anh

KHTN - Phúc_H Toán - Sang Anh - P_Nga KHTN - Ho_Dung

KHTN - Phúc_H Toán - Sang KHTN - Ho_Dung T.Dục - Phúc_TD

Anh - Vinh LS-ĐL - Bình HĐTN_HN - P_Nga Văn - Lan

M.Thuật - Thanh KHTN - Phúc_H T.Dục - Phúc_TD Anh - P_Nga

HĐTN_HN - Chi Anh - Vinh Toán - Sang Anh - P_Nga

KHTN - Phúc_H GDCD - Ngưn GDĐP - P_Nga Toán - Tiến

Văn - Hằng KNS - Thảo KHTN - Phúc_H KNS - Vinh HĐTN_HN - P_Nga KNS - P_Nga KHTN - Ho_Dung KNS - Tiến

Văn - Hằng KNS - Thảo CNghệ - Chi KNS - Vinh Anh - P_Nga KNS - P_Nga Văn - Lan KNS - Tiến

CNghệ - Chi M.Thuật - Thanh Văn - Lan LS-ĐL - Tuyền_S

HĐTN_HN - Chi GDĐP - P_Nga Văn - Lan LS-ĐL - Tuyền_S

Văn - Hằng LS-ĐL - Bình LS-ĐL - Thảo_SD M.Thuật - Thanh

Toán - Ngân_T Văn - Hằng M.Thuật - Thanh KHTN - Ho_Dung

LS-ĐL - Thảo_SD Văn - Hằng KHTN - Ho_Dung HĐTN_HN - Ngân_Anh

7A10 (Tiến)7A7 (Thảo_SD) 7A8 (Vinh) 7A9 (P_Nga)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Văn - Chung Toán - Phương GDCD - Ngưn

SHCN Tin học - Tr_Nhung Văn - Chung HĐTN_HN - Tiến Toán - Phương

HĐTN_HN - Ngân_T Thể dục - Phúc_TD KHTN(S) - Le_Dung KHTN(H) - Chi Anh - Nhiên

Toán - Tiến Nhạc - An (H) SHCN SHCN SHCN

Toán - Tiến Chào cờ Chào cờ Chào cờ

KHTN - Ho_Dung Anh - Nhiên Stem - Chi LS-ĐL - Mai_S Stem - Phương_T Toán - Phương

Văn - Chung Toán - Tuyền_T Stem - Chi Toán - Phương Stem - Phương_T Văn - Khang

Văn - Chung Toán - Tuyền_T Toán - Phương Nhạc - An (T)

LS-ĐL - Tuyền_S LS-ĐL - Mai_S Nhạc - An (T) KHTN(H) - Chi

LS-ĐL - Tuyền_S KHTN(L) - Trang Anh - Nhiên LS-ĐL - Tuyền_S

Anh - Ngân_Anh Thể dục - Chính HĐTN_HN - Chung Tin học - Ng_Nhung LS-ĐL - Mai_S Mỹ thuật - Thanh_MT Văn - Khang

LS-ĐL - Tuyền_S Mỹ thuật - Thanh_MT Nhạc - An (T) Thể dục - Chính Toán - Phương Tin học - Ng_Nhung HĐTN_HN - Chung

Toán - Tiến Tin học - Ng_Nhung Anh - Nhiên Mỹ thuật - Thanh_MT Văn - Chung Thể dục - Chính Toán - Phương

GDCD - Ngưn T.Dục - Chính Văn - Chung Anh - Nhiên

M.Thuật - Thanh LS-ĐL - Mai_S KHTN(S) - Le_Dung GDĐP - Nam

T.Dục - Phúc_TD Stem - Chung Văn - Chung CNghệ - Thu Văn - Khang

CNghệ - Chi Stem - Chung Văn - Chung HĐTN_HN - Tiến Toán - Phương

Văn - Chung HĐTN_HN - Chung Anh - Nhiên T.Dục - Chính

Văn - Chung Họp CM Họp CM Họp CM

KHTN - Ho_Dung Họp CM Họp CM Họp CM

HĐTN_HN - Ngân_T LS-ĐL - Mai_S KHTN(L) - Trang LS-ĐL - Tuyền_S

Toán - Tiến GDCD - Ngưn KHTN(S) - Le_Dung LS-ĐL - Tuyền_S

KHTN - Ho_Dung KHTN(H) - Chi LS-ĐL - Mai_S CNghệ - Thu

KHTN - Ho_Dung HĐTN_HN - Chung T.Dục - Chính KHTN(L) - Trang

Anh - Ngân_Anh CNghệ - Thu HĐTN_HN - Tiến KHTN(S) - Le_Dung

GDĐP - Thêm KHTN(S) - Le_Dung Anh - Nhiên Văn - Khang

Anh - Ngân_Anh KNS - Hồ_Dung Anh - Nhiên Văn - Chung KHTN(S) - Le_Dung

HĐTN_HN - Ngân_T KNS - Hồ_Dung GDĐP - Nam Văn - Chung Anh - Nhiên

Toán - Tuyền_T GDĐP - Nam HĐTN_HN - Chung

Toán - Tuyền_T GDCD - Ngưn HĐTN_HN - Chung

7A11 (Ngân_T) 8A1 (Chung) 8A2 (Chi) 8A3 (Phương)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Anh - B_Nga LS-ĐL - Nhung_SD GDĐP - Phúc_V Toán - Tiến

KHTN(H) - Chi Văn - Khang Toán - Đào HĐTN_HN - Nhung_SD

Toán - Lên Văn - Khang GDCD - Ngưn Anh - P_Nga

SHCN SHCN SHCN SHCN

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Stem - B_Nga Anh - B_Nga Anh - Vinh Stem - Đào Văn - Ph-ương_V HĐTN_HN - Nhung_SD

Stem - B_Nga Anh - B_Nga KHTN(L) - Trang Stem - Đào Văn - Ph-ương_V LS-ĐL - Nhung_SD

Văn - Khang KHTN(S) - Liễu Anh - Vinh LS-ĐL - Nhung_SD

Văn - Khang KHTN(H) - Lộc KHTN(L) - Trang GDĐP - Nhung_SD

KHTN(S) - Liễu LS-ĐL - Nhung_SD Nhạc - An (T) Văn - Ph-ương_V

HĐTN_HN - Ng_Nhung Nhạc - An (T) Văn - Ph-ương_V CNghệ - Thu

Văn - Khang Toán - Lên Toán - Đào T.Dục - Chính

GDĐP - Phúc_V Toán - Lên LS-ĐL - Mai_S Nhạc - An (T)

CNghệ - Thu Văn - Khang LS-ĐL - Mai_S Văn - Ph-ương_V

Nhạc - An (T) GDĐP - Phúc_V T.Dục - Chính KHTN(H) - Lộc

Toán - Lên LS-ĐL - Nhung_SD KHTN(H) - Lộc Thể dục - Chính Anh - P_Nga

HĐTN_HN - Ng_Nhung T.Dục - Chính Văn - Ph-ương_V Mỹ thuật - Thanh_MT LS-ĐL - Nhung_SD

LS-ĐL - Nhung_SD Văn - Khang HĐTN_HN - Ng_Nhung Tin học - Ng_Nhung KHTN(L) - Trang

Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

Họp CM Họp CM Họp CM Họp CM

Thể dục - Chính Toán - Lên Tin học - Ng_Nhung Anh - Vinh Mỹ thuật - Thanh_MT Toán - Đào Anh - P_Nga

Tin học - Ng_Nhung T.Dục - Chính Mỹ thuật - Thanh_MT Toán - Lên Thể dục - Chính KHTN(S) - Liễu HĐTN_HN - Nhung_SD

Mỹ thuật - Thanh_MT LS-ĐL - Nhung_SD Thể dục - Chính HĐTN_HN - Nhài Tin học - Ng_Nhung HĐTN_HN - Ng_Nhung GDCD - Ngưn

LS-ĐL - Nhung_SD HĐTN_HN - Nhài Anh - Vinh Toán - Tiến

KHTN(L) - Trang GDCD - Ngưn LS-ĐL - Mai_S KHTN(S) - Liễu

GDCD - Ngưn Stem - Lên HĐTN_HN - Nhài HĐTN_HN - Ng_Nhung Stem - C_Nhung Toán - Tiến

Toán - Lên Stem - Lên KHTN(S) - Liễu Anh - Vinh Stem - C_Nhung Toán - Tiến

Văn - Khang Toán - Lên KHTN(S) - Liễu Văn - Ph-ương_V

KHTN(S) - Liễu Anh - Vinh CNghệ - Nhài Văn - Ph-ương_V

HĐTN_HN - Ng_Nhung CNghệ - Nhài Toán - Đào KHTN(S) - Liễu

8A6 (Đào) 8A7 (Nhung_SD)8A4 (B_Nga) 8A5 (Lên)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2

3

4

5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

HĐTN_HN - Lên Anh - P_Nga Chào cờ Chào cờ

Anh - P_Nga HĐTN_HN - Ph-ương_V SHCN SHCN

Toán - Tiến Văn - Ph-ương_V Văn - Lan Toán - Sang

SHCN SHCN Toán - Sang Văn - Lan

Chào cờ Chào cờ Toán - Sang Văn - Lan

Văn - Khang KHTN(S) - Liễu Văn - Lan GDCD - Tuyết

Nhạc - An (T) LS-ĐL - Mai_S T.Dục - Long Toán_TC - Sang Toán - Sang KHTN(H) - Chi

KHTN(L) - Trang LS-ĐL - Mai_S Anh - B_Nga Toán_TC - Sang Toán - Sang Tin học - Ng_Nhung

KHTN(S) - Liễu Toán - Tuyền_T HĐTN_HN - Sang Tin học - Ng_Nhung LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD Toán_TC - Sang

LS-ĐL - Mai_S Toán - Tuyền_T HĐTN_HN - Sang KHTN(H) - Chi Anh - B_Nga Toán_TC - Sang

HĐTN_HN - Lên KHTN(H) - Lộc GDCD - Tuyết KHTN(S) - Liễu

LS-ĐL - Mai_S HĐTN_HN - Ph-ương_V LS-ĐL(S) - Mai_S Anh - B_Nga

CNghệ - Thu T.Dục - Chính KHTN(H) - Chi CNghệ - Thu

KHTN(H) - Lộc Nhạc - An (T) CNghệ - Thu LS-ĐL(S) - Mai_S

Văn - Khang Văn - Ph-ương_V Anh - B_Nga KHTN(L) - Thu

Mỹ thuật - Thanh_MT Toán - Tiến Tin học - Ng_Nhung KHTN(L) - Trang Văn - Lan T.Dục - Long

Tin học - Ng_Nhung Văn - Khang Thể dục - Chính Anh - P_Nga LS-ĐL(S) - Mai_S Stem - Sang HĐTN_HN - Lan Stem - Lan

Thể dục - Chính HĐTN_HN - Lên Mỹ thuật - Thanh_MT Anh - P_Nga LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD Stem - Sang CNghệ - Thu Stem - Lan

Họp CM Họp CM CNghệ - Thu Văn - Lan

Họp CM Họp CM KHTN(L) - Thu Văn - Lan

Toán - Tiến CNghệ - Thu Văn - Lan KHTN(L) - Thu

LS-ĐL - Mai_S GDĐP - Phúc_V Văn - Lan Anh_TC - B_Nga KHTN(H) - Chi Văn_TC - Lan

T.Dục - Chính KHTN(S) - Liễu KHTN(L) - Thu Anh_TC - B_Nga LS-ĐL(S) - Mai_S Văn_TC - Lan

Anh - P_Nga LS-ĐL - Mai_S Nhạc - An (H) Văn_TC - Lan Anh - B_Nga Anh_TC - B_Nga

Anh - P_Nga Văn - Ph-ương_V Anh - B_Nga Văn_TC - Lan Nhạc - An (H) Anh_TC - B_Nga

Stem - Ngưn KHTN(S) - Liễu Stem - Phương_V HĐTN_HN - Ph-ương_V HĐTN_HN - Sang HĐTN_HN - Lan HĐTN_HN - Tuyền_T

Stem - Ngưn GDĐP - Phúc_V Stem - Phương_V Toán - Tuyền_T Toán - Sang Mỹ thuật - Thanh_MT HĐTN_HN - Lan Tin học - Ng_Nhung

GDCD - Ngưn Toán - Tuyền_T Toán - Sang Tin học - Ng_Nhung Văn - Lan Thể dục - Long

Toán - Tiến GDCD - Ngưn GDĐP - Sỹ Thể dục - Long Toán - Sang Mỹ thuật - Thanh_MT

Văn - Khang Văn - Ph-ương_V KHTN(S) - Liễu GDĐP - Sỹ

9A2 (Lan)8A8 (Ngưn) 8A9 (Ph-ương_V) 9A1 (Sang)
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TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ 1

2
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5

6

7

THỨ TIẾT
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

SHCN SHCN SHCN SHCN

Văn - Ngưn Toán - Tuyền_T Anh - Phụng Toán - Trung

Toán - Tuyền_T Văn - Ngưn Anh - Phụng Toán - Trung

Toán - Tuyền_T HĐTN_HN - Phụng Văn - Thành HĐTN_HN - Trung

GDĐP - Tuyền_T T.Dục - Long HĐTN_HN - Thành KHTN(L) - Nhài

Toán - Tuyền_T Văn_TC - Ng-ưn CNghệ - Nhài Tin học - Ng_Nhung GDCD - Tuyết Toán_TC - Trung Văn - Thành Anh_TC - Phụng

HĐTN_HN - Tuyền_T Văn_TC - Ng-ưn KHTN(S) - Liễu Thể dục - Long Nhạc - An (T) Toán_TC - Trung CNghệ - Nhài Anh_TC - Phụng

GDCD - Tuyết Anh_TC - B_Nga KHTN(L) - Nhài Văn_TC - Ng-ưn Văn - Thành Anh_TC - Phụng GDĐP - B_Nga Toán_TC - Trung

CNghệ - Nhài Anh_TC - B_Nga Toán - Tuyền_T Văn_TC - Ng-ưn Văn - Thành Anh_TC - Phụng LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD Toán_TC - Trung

Văn - Ngưn HĐTN_HN - Phụng Văn - Thành Toán - Trung

KHTN(L) - Thu GDĐP - Phụng Tin học - Ng_Nhung Toán - Trung Mỹ thuật - Thanh_MT Văn - Thành KHTN(H) - Phúc_H

Anh - B_Nga Nhạc - An (T) KHTN(H) - Phúc_H Toán - Trung Tin học - Ng_Nhung LS-ĐL(S) - Mai_S Mỹ thuật - Thanh_MT

Anh - B_Nga GDCD - Tuyết Mỹ thuật - Thanh_MT HĐTN_HN - Thành KHTN(H) - Phúc_H Anh - Phụng Tin học - Ng_Nhung

KHTN(S) - Liễu Văn - Ngưn LS-ĐL(S) - Mai_S HĐTN_HN - Trung

KHTN(L) - Thu Anh - Phụng LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD HĐTN_HN - Trung

LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD Stem - Tuyền_T Anh - Phụng Stem - Phụng Toán - Trung Stem - Thành T.Dục - Long Stem - Trung

T.Dục - Long Stem - Tuyền_T LS-ĐL(S) - Mai_S Stem - Phụng Toán - Trung Stem - Thành Anh - Phụng Stem - Trung

KHTN(H) - Chi LS-ĐL(Đ) - Nhung_SD T.Dục - Long LS-ĐL(S) - Mai_S

LS-ĐL(S) - Mai_S HĐTN_HN - Phụng HĐTN_HN - Thành Toán - Trung

Nhạc - An (T) KHTN(L) - Nhài Anh - Phụng KHTN(S) - Ho_Dung

LS-ĐL(S) - Mai_S Toán_TC - Tuyền_T Văn - Ngưn Anh_TC - Phụng GDĐP - Phụng Tin học - Ng_Nhung Văn - Thành Văn_TC - Thành

Anh - B_Nga Toán_TC - Tuyền_T Anh - Phụng Anh_TC - Phụng KHTN(L) - Nhài Thể dục - Long Văn - Thành Văn_TC - Thành

Văn - Ngưn KHTN(H) - Chi LS-ĐL(S) - Mai_S Toán_TC - Tuyền_T CNghệ - Nhài Văn_TC - Thành Anh - Phụng Tin học - Ng_Nhung

Văn - Ngưn Tin học - Ng_Nhung CNghệ - Nhài Toán_TC - Tuyền_T LS-ĐL(S) - Mai_S Văn_TC - Thành KHTN(H) - Phúc_H Thể dục - Long

HĐTN_HN - Tuyền_T Văn - Ngưn KHTN(L) - Nhài Văn - Thành

HĐTN_HN - Tuyền_T Thể dục - Long Văn - Ngưn CNghệ - Nhài Nhạc - An (T)

Văn - Ngưn Mỹ thuật - Thanh_MT Toán - Tuyền_T Văn - Thành CNghệ - Nhài

CNghệ - Nhài Tin học - Ng_Nhung Toán - Tuyền_T KHTN(H) - Phúc_H GDCD - Tuyết

Toán - Tuyền_T KHTN(H) - Phúc_H KHTN(S) - Ho_Dung KHTN(L) - Nhài

9A3 (Tuyền_T) 9A4 (Phụng) 9A5 (Thành) 9A6 (Trung)


